
Chức danh
nghề nghiệp

Hạng Mã số Bậc
Hệ số
lương

Phụ cấp
TNKV

(Nếu có)

Thời gian
nâng lương

lần sau

Chức danh
nghề nghiệp

Hạng Mã số Bậc
Hệ số
lương

Thời gian tính
nâng lương

lần sau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Trần Văn Xuyên Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Hoàng

Công Chất xã Noong
Hẹt

Giáo viên tiểu
học

II V.07.03.07 9 4.98 01/11/2021
Giáo viên
tiểu học

II V.07.03.28 4 5.02 01/11/2021

2
Nguyễn Thị Phương

Dung
Phó hiệu
trưởng

Trường Tiểu học Hoàng
Công Chất xã Noong

Hẹt

Giáo viên tiểu
học

II V.07.03.07 8 4.65 01/3/2022
Giáo viên
tiểu học

II V.07.03.28 3 4.68 01/3/2022

3
Nguyễn Thị Thu

Hường
Giáo viên

Trường Tiểu học Hoàng
Công Chất xã Noong

Hẹt

Giáo viên tiểu
học

II V.07.03.07 6 3.99 01/3/2022
Giáo viên
tiểu học

II V.07.03.28 1 4,00 01/3/2022

4 Trần Thị Hoa Giáo viên
Trường Tiểu học Hoàng

Công Chất xã Noong
Hẹt

Giáo viên tiểu
học

II V.07.03.07 8 4.65 01/4/2021
Giáo viên
tiểu học

II V.07.03.28 3 4.68 01/4/2021

5 Nguyễn Thị Liễu Giáo viên
Trường Tiểu học Hoàng

Công Chất xã Noong
Hẹt

Giáo viên tiểu
học

II V.07.03.07 9 4.98 6% 01/02/2023
Giáo viên
tiểu học

II V.07.03.28 5 5,36 01/8/2023

6 Tòng Thị Hồng Vân Giáo viên
Trường Tiểu học Hoàng

Công Chất xã Noong
Hẹt

Giáo viên tiểu
học

II V.07.03.07 5 3.66 01/9/2022
Giáo viên
tiểu học

II V.07.03.28 1 4,00 01/8/2023

7 Cà Thị Thanh Bình Giáo viên
Trường Tiểu học Hoàng

Công Chất xã Noong
Hẹt

Giáo viên tiểu
học

II V.07.03.07 6 3.99 01/3/2021
Giáo viên
tiểu học

II V.07.03.28 1 4,00 01/3/2021

8 Đinh Thị Thảo Giáo viên
Trường Tiểu học Hoàng

Công Chất xã Noong
Hẹt

Giáo viên tiểu
học

II V.07.03.07 5 3.66 01/9/2022
Giáo viên
tiểu học

II V.07.03.28 1 4,00 01/8/2023

9
Nguyễn Thị Ánh

Tuyết
Giáo viên

Trường Tiểu học Hoàng
Công Chất xã Noong

Hẹt

Giáo viên tiểu
học

II V.07.03.07 6 3.99 01/01/2021
Giáo viên
tiểu học

II V.07.03.28 1 4,00 01/01/2021

10 Vì Thị Lan Giáo viên
Trường Tiểu học Hoàng

Công Chất xã Noong
Hẹt

Giáo viên tiểu
học

II V.07.03.07 6 3.99 01/4/2022
Giáo viên
tiểu học

II V.07.03.28 1 4,00 01/4/2022

DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG CÔNG CHẤT XÃ NOONG HẸT, HUYỆN ĐIỆN BIÊN

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SNV ngày          /         /2023 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên)

Số tt Họ và tên
Chức vụ

(chức danh)
Đơn vị trường công tác

Bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp mớiChức danh nghề nghiệp hiện giữ

Ghi
chú

ĐƯỢC BỔ NHIỆM VÀO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II, MÃ SỐ V.07.03.28



Chức danh
nghề nghiệp

Hạng Mã số Bậc
Hệ số
lương

Phụ cấp
TNKV

(Nếu có)

Thời gian
nâng lương

lần sau

Chức danh
nghề nghiệp

Hạng Mã số Bậc
Hệ số
lương

Thời gian tính
nâng lương

lần sau

Số tt Họ và tên
Chức vụ

(chức danh)
Đơn vị trường công tác

Bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp mớiChức danh nghề nghiệp hiện giữ

Ghi
chú

11 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên
Trường Tiểu học Hoàng

Công Chất xã Noong
Hẹt

Giáo viên tiểu
học

II V.07.03.07 6 3.99 01/01/2021
Giáo viên
tiểu học

II V.07.03.28 1 4,00 01/01/2021
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